BÀI 1. BẦU TRỜI TUỔI THƠ

Ngày soạn:

Ngày dạy:

Tiết 13

NÓI VÀ NGHE

TRAO ĐỔI VỀ MỘT VẤN ĐỀ MÀ EM QUAN TÂM

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực:
a.Năng lực đặc thù:

- Trao đổi được về một vấn đề mà em quan tâm

- Nêu được quy trình thực hiện các bước khi trao đổi với người khác về một vấn đề mà em quan tâm

- Nói – Trao đổi về 1 vấn đề em quan tâm - một cách tự tin theo bài chuẩn bị ở nhà

- Nghe và phản hồi tích cực bài của bạn theo bảng kiểm
b.Năng lực chung:

-Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác.

2. Phẩm chất:

-Nhân ái, chan hòa, trân trọng tình bạn qua việc chia sẻ và lắng nghe

-Ý thức tự giác, tích cực trong học tập

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1.GV:

- Đồ dùng dạy học (Máy chiếu, Máy tính, Bút trình chiếu), phiếu học tấp, dự kiến các phiếu học tập.
- Sách giáo khoa, kế hoạch bài dạy, Phiếu bài tập, nội dung bài đã chuẩn bị trước ở nhà.
2.HS:

- Sách giáo khoa, chuẩn bị bài ở nhà.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh chiếm lĩnh kiến thức mới
b) Nội dung: HS xem video tìm ra vấn đề bài học
c) Sản phẩm: Phần trả lời của HS 
d) Tổ chức hoạt động:

	Chuyển giao nhiệm vụ
	GV yêu cầu HS xem video và trả lời câu hỏi: Vấn đề được gợi ra từ video là gì?

	Thực hiện nhiệm vụ
	-  HS chú ý quan sát clip

-  GV quan sát, hỗ trợ. 

	Báo cáo thảo luận
	- HS trình bày cá nhân.
- GV nghe Hs trình bày. 

- Dự kiến sản phẩm: Bảo vệ môi trường (rừng) 

	Đánh giá kết quả
	- Học sinh lắng nghe 
- Giáo viên nhận xét, đánh giá, vào bài: Trong  thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, cùng với các loại hình truyền thông khác “nói-nghe” ngày càng đóng vai trò tích cực.Nói và nghe là một trong những kĩ năng tương đối khó nhưng vô cùng quan trọng mang lại hiệu quả trong quá trình giao tiếp. Từ những hình ảnh, video,….có rất nhiều vấn đề mà ta có thể chia sẻ.Vậy làm thế nào để trở thành một người nói hấp dẫn và là một người nghe tích cực, cô trò chúng ta hôm nay sẽ tìm hiểu nội dung trong bài học này: Nói và nghe về một vấn đề mà em quan tâm.


Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu: 
- Xác định được mục đích và yêu cầu của tiết nói và nghe: Trao đổi về một vấn đề mà em quan tâm

- Nêu được quy trình thực hiện các bước khi trao đổi với người khác về một vấn đề mà em quan tâm

b) Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để hoàn thiện Phiếu học tập, trả lời câu hỏi
c) Sản phẩm: Câu trả lời miệng và câu trả lời trong phiếu của HS
d) Tổ chức thực hiện: 
	1. Định hướng

	Chuyển giao nhiệm vụ
	GV tổ chức cho HS làm việc nhóm cặp, hoàn thiện PHT sau:
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	Thực hiện nhiệm vụ
	- HS đọc SGK và làm việc theo nhóm cặp để hoàn thiện PHT
- GV quan sát, hỗ trợ

	 Báo cáo thảo luận
	- Đại diện nhóm cặp chia sẻ đáp án
- Dự kiến đáp án:
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	Đánh giá kết quả
	- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá


	2. Quy trình

	Chuyển giao nhiệm vụ
	- GV tổ chức cho HS tham gia hoạt động Think – Pair – Share 
- Câu hỏi: Nêu ngắn gọn các bước Nói – nghe: Trao đổi về 1 vấn đề mà em quan tâm

	Thực hiện nhiệm vụ
	HS suy nghĩ (Think) và chia sẻ nhóm cặp (Pair)

	 Báo cáo thảo luận
	- HS chia sẻ trước cả lớp (Share)
- Dự kiến đáp án:

BƯỚC 1: CHUẨN BỊ

Tìm đề tài
· Đề tài: Được gợi ra từ văn bản đã học học, đã đọc, hoặc bất kì 1 sự việc nào trong đời sống mà em quan tâm và có ý nghĩa. 

· VD: Bảo vệ môi trường, Nghiện game ; Bạo lực học đường ; Bạo hành trẻ em ; …

Thu thập tư liệu
· Nhớ lại trải nghiệm của mình

· Tìm thêm trong sách báo, internet các hình ảnh, video, tài liệu …

Tìm ý, lập dàn ý
· MB: Giới thiệu vấn đề

· TB: Trình bày biểu hiện và thực trạng + Tác động tích cực/ tiêu cực của vấn đề + Phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp để khắc phục/ phát huy

· KB: Bài học rút ra + Lời kêu gọi, thông điệp

Lên kịch bản demo
· Mở đầu: Chào, giới thiệu tên và vấn đề

· Thân: Trình bày lần lượt nội dung chính ở phần thân bài

· Kết thúc: Đưa ra bài học thông điệp + Chào, cảm ơn

· Dự kiến câu hỏi, thắc mắc của người nghe

BƯỚC 2: TẬP LUYỆN

· Tập luyện một mình

· Tập luyện cặp đôi

· Tập luyện với nhóm

BƯỚC 3: TRÌNH BÀY

· Chào hỏi khi bắt đầu + Cảm ơn khi kết thúc

· Tự tin, thoải mái và thống nhất ngôi kể

· Điều chỉnh giọng nói, tốc độ nói

· Sử dụng cử chỉ, điệu bộ phù hợp

· Tuân thủ các bước khi chuẩn bị bài nói
· Khắc sâu kiến thức về những ấn tượng khó quên vào tâm trí người nghe

· Nắm vững tâm trí của người nghe

	Đánh giá kết quả
	- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá


Hoạt động 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: 
- Nói – Trao đổi về 1 vấn đề em quan tâm - một cách tự tin theo bài chuẩn bị ở nhà

- Nghe và phản hồi tích cực bài của bạn theo bảng kiểm

b) Nội dung: Thực hành nói theo nhóm, nói trước lớp
c) Sản phẩm: Bài nói của HS trong nhóm nhỏ và trước lớp 
d) Tổ chức hoạt động:

	Chuyển giao nhiệm vụ
	- GV yêu cầu HS:

1. Thực hành nói – nghe theo nhóm bốn

2. Thực hành nói – nghe trước lớp

	Thực hiện nhiệm vụ
	HS thực hành nói tại lớp theo nhóm và trước lớp

	Báo cáo thảo luận
	- HS trình bày miệng dựa theo kịch bản đã chuẩn bị ở nhà 

	Đánh giá kết quả
	- HS đánh giá lẫn nhau 
+ Người Nghe nhận xét
· Nhận xét trên tinh thần xây dựng

· 3 khen – 2 thắc mắc – 1 góp ý

· Có thể dựa vào bảng kiểm để nhận xét
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+ Người nói Phản hồi + Cảm ơn
· Lắng nghe với tinh thần cầu thị:

Nếu chưa rõ câu hỏi của người nhận xét: Có phải ý bạn là ….? / Theo tôi hiểu, bạn cho rằng…. / Vì sao bạn cho rằng ….? / Bạn có thể giải thích rõ hơn về … được không?
· Nếu người nhận xét phản bác do chưa nghe rõ hoặc hiểu lầm ý người nói: Có thể bạn đã hiểu lầm ý của tôi. Ý của tôi là …… / Tôi không cho rằng …. Ý của tôi là …. / Tôi xin được nhắc lại ý kiến của mình, đó là ….. Chứ không phải là ….
· Phản hồi câu hỏi, ý phản bác hợp lí: Cảm ơn ý kiến của bạn, tôi sẽ tiếp thu để bài nói của mình hoàn thiện hơn / Cảm ơn ý kiến của bạn, đúng là …..
· Phản biện những ý phản bác chưa hợp lí: Tôi nghĩ rằng ý kiến của bạn chưa hợp lí vì …. / Những bằng chứng bạn đưa ra chưa thuyết phục vì ….

- Giáo viên nhận xét đánh giá.


Hoạt động 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Vận dụng được các kiến thức, kĩ năng đã học trong tiết học vào trong cuộc sống thực tiễn 
b) Nội dung: Thực hành nói tại nhà và up lên công khai
c) Sản phẩm: Video bài nói của HS tại nhà
d) Tổ chức hoạt động:

	Chuyển giao nhiệm vụ
	GV yêu cầu HS: Quay lại video trình bày bài nói và up lên Tiktok / Facebook / Youtube. HS có lượng like nhiều nhất sẽ được thưởng 1 phần quà

	Thực hiện nhiệm vụ
	HS thực hành nói tại lớp theo nhóm và trước lớp

	Báo cáo thảo luận
	- HS trình bày miệng dựa theo kịch bản đã chuẩn bị ở nhà 

	Đánh giá kết quả
	- HS đánh giá lẫn nhau 

- Giáo viên nhận xét đánh giá.


GV Tổ chức cho HS tìm hiểu những yêu cầu khi nói và nghe kể lại một trải nghiệm của em

- GV: Chiếu phiếu học tập giao về nhà cho HS. Yêu cầu HS lần lượt trình bày kết quả đã chuẩn bị

Những yêu cầu với nói và nghe kể lại một trải nghiệm

+ Trước khi nói?

+ Khi trình bày nói?

+ Sau khí nói?

- HS khác nhận xét. 

- GV động viên, chuẩn xác kiến thức
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GV cho HS xem video, đối chiếu với những yêu cầu khi trình bày bài nói: kể lại một trải nghiệm, nhận xét bài nói của bạn trong video
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- GV: Yêu càu HS đối chiếu bài nói trong vi deo và bài viết đã thực hiện: Kể lại một trải nghiệm để phát hiện điểm khác của bài nói so với bài viết

	DÀN Ý BÀI VIẾT
	DÀN Ý BÀI NÓI

	1.Mở bài: Giới thiệu trải nghiệm
	1.Mở bài: Lời chào, lời giới thiệu bản thân

	2.Thân bài: Diễn biến trải nghiệm


	2.Thân bài: Giới thiệu, diễn biến và cảm xúc về trải nghiệm

	3. Kết bài: Cảm nghĩ
	3. Kết bài: Lời cảm ơn

*Lưu ý: giọng kể, điệu bộ, cử chỉ. Nói khác đọc: thoát ly văn bản ,  giao tiếp, nhìn vào người nghe


- GV tổ chức cho HS rút ra bài học và định hướng cho bản thân sau khi chia sẻ và lắng nghe chia sẻ về 1 trải nghiệm của bản thân và của các bạn.

- HS rút ra bài học và định hướng cho bản thân…
4. Hướng dẫn học sinh học bài,  chuẩn bị bài:
- HS ghi nhớ những yêu cầu với bài nói và nghe:  

- Tiếp tục luyện nói hằng ngày

- Ôn tập theo các chủ đề từ tác phẩm, trong đời sống.
Họ và tên:…………..

Lớp:………………..

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

NÓI VÀ NGHE: “TRAO ĐỔI VỀ MỘT VẤN ĐỀ MÀ EM QUAN TÂM”

	Đề tài


	…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

	Mục đích


	…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

	Người nghe


	…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

	Địa điểm nói nghe


	…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

	Thời gian trình bày bài


	…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………


BẢNG KIỂM

NÓI VÀ NGHE: TRAO ĐỔI VỀ 1 VẤN ĐỀ MÀ EM QUAN TÂM

Người trình bày:……………………….

Người đánh giá:………………………..

	Yêu cầu
	Đạt
	Chưa đạt

	Có đủ các phần giới thiệu, nội dung, kết thúc
	
	

	Mở đầu và kết thúc ấn tượng và thu hút
	
	

	Trình bày trực tiếp, rõ ràng ý kiến của người nói về vấn đề
	
	

	Đưa ra được lí lẽ, bằng chứng thuyết phục
	
	

	Rõ ràng, mạch lạc và đúng thời gian quy định
	
	

	Tự tin, nhìn vào người nghe khi nói, sử dụng giọng điệu và điệu bộ hợp lí.
	
	

	Ghi nhận và phản hồi lịch sự, thoả đáng những câu hỏi
	
	

	Biết bảo vệ ý kiến trước sự phản bác của người nghe
	
	


